
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

A86, Đường D33, The Oasis 1, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

25/06/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ XILAN

3703220269

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
XILAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XILAN INTERNATIONAL TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: XILAN INTERNATIONAL TRADING

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0359909680
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663(Chính)

2. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

5. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: bán buôn hoa quả tươi và sấy khô

4632

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: bán buôn các loại hoa và cây trồng, kể cả cây cảnh và 
các loại dùng để làm giống.

4620

7. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

8. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

9. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

10. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

11. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: bán buôn hóa chất công nghiệp: Anilin, mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hóa học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, paraffin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công 
nghiệp, axit và lưu huỳnh.

4669

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
–Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
–Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 075191019000

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 10, Hiệp Đồng, Thị Trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 10, Hiệp Đồng, Thị Trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

HOÀNG NGỌC THƯƠNG Nữ
08/04/1991 Kinh Việt Nam

03/01/2024 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       075191019000
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 10, Hiệp Đồng, Thị Trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 10, Hiệp Đồng, Thị Trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG NGỌC THƯƠNG Nữ

08/04/1991 Kinh Việt Nam

03/01/2024 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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